
LT

1 6,5

2 7

3

4 7

5

6 7,5

7 6

8 9,5

9

10 8,5

11

12 8,5

13 8

14

15 9,5

16 5,5

17

18

19

20 7

21

22

23 8

24 8

25 8,5

26 6,5

27 7

28 5

Hiện diện:   18       HV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19   tháng 10   năm 2021

Kết quả xếp loại:

 - Có          HV xếp loại giỏi       GIÁM ĐỐC                        CB COI THI                    GIÁO VIÊN CHẤM 

 - Có          HV xếp loại khá

 - Có          HV xếp loại trung bình

 - Có          HV xếp loại yếu

Trần Hồng Văn Mai Kỷ Tuyên Mai Kỷ Tuyên

Hoãn thi

Hoãn thi

Nam

Hoãn thi

Hoãn thi

Hoãn thi

Hoãn thi

Hoãn thi

Hoãn thi

Ghi chú/ 

số máy

Hoãn thi

Hoãn thi

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Mai Kỷ Tuyên

Giới tính

Nam

Nam

Nam

Nam

Chữ ký

9

6

7

6,5

5

9,5

8,5

8,5

9

7

8,5

7,5

9

9,5

Điểm

TH

8

9

HV 24

HV 18

HV 19

HV 20

HV 21

HV 25

HV 26

HV 27

HV 28

6,5

5

HV 23

HV 12

HV 13

HV 14

HV 15

HV 16

HV 17

Mã HV

HV 1

HV 2

HV 3

HV 4

HV 5

HV 6

HV 7

HV 8

17/10/2021

HV 9

HV 10

Ninh Bình

Bình Định

Bình Định

NGÀY THI: 

HV 11

Đồng Tháp

Bình Định

Phú Yên

Đồng Nai

Ninh Thuận

Quảng Nam

Bình Định

Gia Lai

HV 22

Bình Thuận

Long An

Bình Định

TP. HCM

Bình Thuận

An Giang

Tiền Giang

NƠI SINH

Quảng Ngãi

TP. HCM

Quảng Bình

Bình Định

Bến Tre

Đồng Tháp

Bình Phước

10/12/1993

03/02/2001

28/07/2004

06/12/1996

08/03/2002

08/09/2001

30/04/1997

24/02/1999

16/04/2000

TP. HCM

Bình Thuận

Bình Định

22/08/1995

06/10/2000

26/04/2001

05/03/2000

10/10/2000

24/04/2000

12/03/2004

07/11/2001

03/02/2001

29/07/2001

08/10/2000

06/08/1998

01/05/2001

25/09/1992

NGÀY 

SINH

01/01/2001

26/06/2000

01/01/2001

30/06/2001

09/04/2000

Vương

Yến

Tâm

Tâm

Thoa

Thư

Thúc

Trâm

My

Ngân

Ngân

Ngọc

Rin

Vinh

Hiệu

Hưng

Lê

Liễu

Linh

My

Kiều Minh

Lê Thị

Trương Hiển

Nguyễn Minh

Võ Thị Tú

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2

Chiến

Đức

Đức

Hân

Dương Hữu

Nguyễn Mi

Trần Minh

Nguyễn Minh

Huỳnh Thị Kim

Ngô Mai Anh

Đặng Thị Ngọc

Nguyễn Thị Nhật

Nguyễn Lệ Trà

Trần Thị Trà

Trần Thị Tuyết

Lê Nguyễn Bảo

STT HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Trọng

Nguyễn Đình

Thân Quang

Nguyễn Cẩm

Hằng

Hảo

Hậu

Hiền

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

DANH SÁCH THI

Ngày bắt đầu: 17/08/2021  Ngày kết thúc: 17/10/2021 

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Mã lớp: 2108CNTTCB2

MÔN: GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: 

Nguyễn Thị Thúy

Trần Chí

Nguyễn Thị Ngọc

Đỗ Xuân

Lý Văn

Trần Minh

Nguyễn Văn


